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UỶ BAN NHÂN DÂN   
                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TỈNH BÌNH ĐỊNH 


              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:
1105   /QĐ-CTUBND
                Quy Nhơn, ngày   25   tháng  5  năm  2010

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Phương án khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp 
bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng

 (((((
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 12/7/2006;  
Căn cứ Quyết định số 44/2009/QĐ-TTg ngày 26/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; 

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Văn bản số 292/TTr-CAT(PV11) ngày     20/4/2010, Sở Tư pháp tại Văn bản số 806/STP-VBPQ ngày 14/5/2010,  
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, với các nội dung chủ yếu như sau:

Chương I

NGUYÊN TẮC CHUNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG CHÂM CHỈ ĐẠO. 

1. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đối phó có hiệu quả, hạn chế tới mức thấp nhất hậu quả tác hại khi xảy ra hành vi can thiệp bất hợp pháp (CTBHP) vào hoạt động hàng không dân dụng (HKDD); ưu tiên bảo đảm an toàn cho tính mạng con người và chỉ sử dụng biện pháp bạo lực cần thiết khi không còn cách giải quyết nào khác; duy trì tối đa khả năng hoạt động bình thường tại nơi xảy ra hành vi CTBHP.

2. Ưu tiên trợ giúp cần thiết đối với tàu bay đang bay bị CTBHP.

3. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với Công ước quốc tế về HKDD và các Điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam tham gia.

4. Thực hiện nguyên tắc 4 tại chỗ: Phương án đối phó tại chỗ, lực lượng tại chỗ, trang thiết bị tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

II. PHÂN NHÓM HÀNH VI CAN THIỆP BẤT HỢP PHÁP.

Căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của hành vi, hành vi CTBHP được phân thành các nhóm sau:

1. Nhóm hành vi nghiêm trọng cấp độ 1. 

a) Chiếm đoạt bất hợp pháp tàu bay;

b) Chiếm đoạt và khả năng sử dụng tàu bay như vũ khí; sử dụng tàu bay vào mục đích ném bom, rải chất độc, vũ khí sinh học, hóa học và chất phóng xạ;

c) Tấn công vũ trang trên tàu bay đang bay (tàu bay đã cất cánh khỏi mặt đất và chưa tiếp đất);

d) Tấn công vũ trang có tổ chức tại cảng hàng không, sân bay, công trình và trang thiết bị phục vụ hoạt động bay;

đ) Chiếm đoạt gây bạo loạn khủng bố tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay;

e) Bắt giữ con tin trên tàu bay.

2. Nhóm hành vi nghiêm trọng cấp độ 2.
a) Đưa bom, mìn, súng, đạn, vũ khí sinh học, hóa học, chất phóng xạ trái pháp luật vào tàu bay, cảng hàng không sân bay và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay;

b) Tấn công bằng vũ khí vào lực lượng an ninh HKDD, lực lượng bảo vệ cảng hàng không, sân bay và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay;

c) Bắt giữ con tin tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay;

d) Đe dọa đặt bom, mìn, vũ khí sinh học và hóa học trên tàu bay đang bay.

3. Nhóm hành vi nghiêm trọng cấp độ 3.
a) Đưa chất cháy, chất nổ, vũ khí thô sơ, chất thông thường tạo thành chất nguy hiểm với mục đích chế tạo chất nổ và các vật phẩm nguy hiểm khác trái pháp luật vào tàu bay, cảng hàng không sân bay và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; 

b) Đe dọa đặt bom, mìn, vũ khí sinh học, hóa học tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay;

c) Các hành vi phá hoại tàu bay, cảng hàng không, sân bay và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay;

d) Tấn công lực lượng an ninh hàng không, lực lượng bảo vệ để xâm nhập trái pháp luật vào tàu bay, cảng hàng không, sân bay và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

III. LỰC LƯỢNG ĐỐI PHÓ TRỰC TIẾP.

1. Lực lượng trực tiếp thực hiện Phương án đối phó hành vi CTBHP.
a) Lực lượng hàng không dân dụng:

- Lực lượng an ninh hàng không và lực lượng khẩn nguy cứu nạn: Đội An ninh khẩn nguy, Cảng hàng không Phù Cát; 

- Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở; Phòng chống lụt bão và khẩn nguy cứu nạn Cảng hàng không Phù Cát; 

- Lực lượng hiệp đồng, điều hành, chỉ huy bay và tìm kiếm cứu nạn;

- Lực lượng bảo vệ chuyên ngành: Tổ xăng dầu hàng không Phù Cát, Công ty xăng dầu hàng không miền Trung; Tổ kỹ thuật máy bay Phù Cát, Công ty TNHH kỹ thuật máy bay Chi nhánh Đà Nẵng; Đài kiểm soát không lưu Phù Cát, Công ty Bảo đảm hoạt động bay miền Trung; Đài VOR/DME Phù Cát, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay.

b) Lực lượng Công an tỉnh Bình Định.

- Phòng PA38: Đội chống khủng bố và PĐLV; Phòng PC22: Lực lượng đặc nhiệm; Phòng PC23: Chữa cháy; Phòng PC25: Tìm kiếm cứu nạn;

- Công an các huyện Phù Cát, An Nhơn, Công an TP Quy Nhơn: Đội an ninh nhân dân, Đội Cảnh sát quản lý hành chính và Cảnh sát 113, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự và Công an các xã, phường liên quan.

c) Lực lượng Quân sự trên địa bàn tỉnh.

- Trung đoàn Không quân 940;

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Phân đội đặc nhiệm thuộc Đại đội trinh sát; Tiểu đoàn dự bị, Đại đội công binh; Đội tìm kiếm cứu nạn.

d) Lực lượng y tế.

- Phòng Nghiệp vụ y - Sở Y tế; Trung tâm y tế dự phòng;

- Lực lượng y tế Sở Giao thông Vận tải; y tế Cảng hàng không Phù Cát; Trạm xá Trung đoàn Không quân 940;

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định; Trung tâm y tế các huyện An Nhơn, Phù Cát.

2. Trách nhiệm đối phó trực tiếp đối với loại hình CTBHP.

a) Chống các hành vi CTBHP đối với tàu bay đang bay: Lực lượng HKDD, lực lượng quân sự theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy khẩn nguy ( BCH KN) hàng không Quốc gia.

b) Chống việc sử dụng tàu bay như một vũ khí; sử dụng tàu bay vào mục đích ném bom, rải chất độc, vũ khí sinh học, hóa học và chất phóng xạ: Lực lượng quân đội theo phương án tác chiến phòng không và chỉ đạo của BCH KN hàng không Quốc gia.

c) Xử lý vũ khí, chất độc hóa học, sinh học, bom, mìn và chất phóng xạ: Lực lượng công binh, hóa học của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

d) Tấn công các loại tội phạm có vũ trang, chiếm đoạt, phá hoại, bạo loạn và bắt giữ con tin trên mặt đất: Đơn vị chuyên trách của Công an tỉnh, lực lượng hàng không dân dụng, lực lượng quân đội.

đ) Chống hành vi gây rối, đưa vật phẩm nguy hiểm, xâm nhập trái pháp luật vào tàu bay, cảng hàng không, sân bay, công trình và trang thiết bị phục vụ hoạt động bay: Lực lượng hàng không dân dụng, lực lượng Công an tỉnh.

e) Công tác tìm kiếm cứu nạn: Lực lượng HKDD; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lực lượng Công an tỉnh.

g) Công tác chăm sóc y tế: Sở Y tế; Trung tâm y tế dự phòng; Trung tâm y tế các huyện Phù Cát, An Nhơn; y tế Cảng hàng không Phù Cát; y tế Trung đoàn Không quân 940 và Bệnh viện đa khoa tỉnh.

3. Các lực lượng trực tiếp thực hiện phương án đối phó với hành vi CTBHP được Chỉ huy trưởng điều hành huy động đối phó một cách cụ thể tương ứng, phù hợp với đặc điểm, quy mô, tính chất của hành vi CTBHP và theo kế hoạch cụ thể của lực lượng đã đề ra.

4. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, Cảng hàng không Phù Cát, Đài kiểm soát không lưu Cảng hàng không Phù Cát, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trung đoàn Không quân 940, Sở Y tế… chỉ đạo xây dựng, đào tạo, huấn luyện, trang bị các phương tiện trang thiết bị kỹ thuật cần thiết cho lực lượng trực tiếp thực hiện phương án đối phó với hành vi CTBHP; chỉ đạo xây dựng các phương án điều động lực lượng, chỉ huy, tác chiến và tác nghiệp cụ thể của lực lượng.

5. Trách nhiệm của Cảng hàng không Phù Cát
a) Phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, nắm tình hình, đánh giá các mối đe dọa uy hiếp đến an ninh hàng không tại Cảng hàng không Phù Cát; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục hàng không Việt Nam về áp dụng bổ sung các biện pháp phòng ngừa thích hợp với hành vi CTBHP;

b) Xây dựng Kế hoạch khẩn nguy sân bay trình Cục hàng không Việt Nam phê duyệt và tổ chức thực hiện; 

c) Xây dựng lực lượng đối phó hành vi CTBHP tại Cảng hàng không Phù Cát; chỉ đạo, điều hành phối hợp các đơn vị hàng không hoạt động tại Cảng hàng không, sân bay thực hiện phương án khẩn nguy đối phó với hành vi CTBHP; chịu sự chỉ huy của Chỉ huy trưởng điều hành phối hợp các lực lượng trực tiếp thực hiện phương án đối phó với hành vi CTBHP tại hiện trường;

d) Xây dựng Trung tâm Khẩn nguy cảng hàng không, trụ sở chính để chỉ huy, điều hành đối phó với hành vi CTBHP tại Cảng hàng không Phù Cát.

6. Trách nhiệm của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay nằm ngoài Cảng hàng không Phù Cát (Đài kiểm soát không lưu, Trạm Rađa thông tin Quy Nhơn).

a) Theo dõi, nắm tình hình, đánh giá các mối đe dọa uy hiếp đến an ninh hàng không tại cơ sở; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục hàng không Việt Nam về áp dụng bổ sung các biện pháp phòng ngừa thích hợp với hành vi CTBHP; ưu tiên trợ giúp tối đa để đảm bảo an toàn cho tàu bay đang bay bị CTBHP;

b) Xây dựng kế hoạch ứng phó không lưu của cơ sở (Đối với cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu), kế hoạch khẩn nguy cơ sở (Đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay) trình Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt và tổ chức thực hiện; 

c) Xây dựng lực lượng trực thuộc đối phó với hành vi CTBHP xảy ra tại cơ sở; triển khai thực hiện phương án khẩn nguy đối phó với hành vi CTBHP, chịu sự chỉ huy của Chỉ huy trưởng điều hành phối hợp các lực lượng trực tiếp thực hiện phương án đối phó với hành vi CTBHP tại hiện trường.

7. Trách nhiệm của các Hãng hàng không liên quan: Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến tàu bay, hành khách cho Ban Chỉ huy đối phó, phối hợp giải quyết vụ việc và tạm ứng kinh phí cho việc đối phó.

IV. CHỈ HUY PHƯƠNG ÁN ĐỐI PHÓ VỚI HÀNH VI CTBHP.

1. Chỉ huy trưởng ban đầu.
- Lãnh đạo trực khẩn nguy của Đài kiểm soát không lưu Cảng hàng không Phù Cát là Chỉ huy trưởng ban đầu thực hiện phương án đối phó với hành vi CTBHP đối với tàu bay đang bay, hành vi CTBHP tại cơ sở đảm bảo hoạt động bay do mình phụ trách.

- Lãnh đạo trực khẩn nguy của Cảng hàng không Phù Cát là Chỉ huy trưởng ban đầu thực hiện phương án đối phó đối với các hành vi CTBHP tại Cảng hàng không Phù Cát. 

Chỉ huy trưởng ban đầu, tùy từng trường hợp, bàn giao ngay quyền chỉ huy cho đại diện lực lượng quân đội, đại diện ngành công an sớm nhất khi đại diện đó đã sẵn sàng tiếp nhận quyền chỉ huy.

2. Giám đốc Công an tỉnh là Chỉ huy trưởng điều hành phối hợp các lực lượng trực tiếp thực hiện phương án đối phó với hành vi CTBHP tại hiện trường, trừ trường hợp đối với tàu bay đang bay bị CTBHP.

3. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh là Chỉ huy trưởng điều hành phối hợp các lực lượng trực tiếp thực hiện phương án đối phó với hành vi CTBHP đối với tàu bay đang bay; bàn giao quyền Chỉ huy điều hành phối hợp cho Giám đốc Công an tỉnh khi tàu bay không còn ở trạng thái đang bay và Giám đốc Công an tỉnh sẵn sàng tiếp nhận quyền chỉ huy.

4. Các lực lượng đối phó trực tiếp tại hiện trường tuyệt đối thực hiện lệnh chỉ huy của Chỉ huy trưởng.

V. SỬ DỤNG VŨ KHÍ.

Lực lượng chỉ huy, lực lượng đối phó trực tiếp tại hiện trường được quyền sử dụng vũ khí trong các trường hợp cụ thể được quy định tại Mục V Quyết định số 44/2009/QĐ-TTg ngày 26/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 

VI. CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ. 

Cán bộ, nhân viên, sỹ quan, chiến sỹ của cơ quan, đơn vị tham gia đối phó với hành vi CTBHP vào hoạt động HKDD bị thương, hy sinh được hưởng các chính sách chế độ như thương binh, liệt sĩ theo quy định của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC ĐỐI PHÓ TRỰC TIẾP VỚI HÀNH VI CTBHP

I. TRÁCH NHIỆM ĐỐI PHÓ BAN ĐẦU. 

1. Cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu là đơn vị đối phó ban đầu (ĐPBĐ) với hành vi CTBHP đối với tàu bay đang bay. Người Chỉ huy giai đoạn ĐPBĐ triển khai các công việc sau:

a) Triển khai phương án điều hành tàu bay bị CTBHP, thực hiện các biện pháp ưu tiên trợ giúp cho tàu bay về điều hành bay và các trợ giúp cần thiết khác;

b) Báo cáo ngay cho Hệ thống quản lý vùng trời - quản lý bay, Bộ Quốc phòng để chuẩn bị tiếp nhận chỉ huy đối phó;

c) Thông báo cho các cảng hàng không, sân bay, hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn chuẩn bị thực hiện phương án khẩn nguy, phương án tìm kiếm cứu nạn;

d) Nhanh chóng đánh giá tình hình ban đầu, báo cáo Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Bảo đảm hoạt động bay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không của tỉnh.

2. Cảng hàng không Phù Cát là đơn vị ĐPBĐ với mọi hành vi CTBHP tại Cảng hàng không Phù Cát (đối với trường hợp tàu bay đang bay Công ty Cảng hàng không Phù Cát là đơn vị phối hợp ĐPBĐ). Người Chỉ huy giai đoạn ĐPBĐ triển khai các công việc sau:

a) Triển khai thực hiện phương án đối phó hành vi CTBHP, phương án khẩn nguy của Cảng hàng không Phù Cát;

b) Lệnh cho các đơn vị hàng không thuộc các phương án triển khai lực lượng; lệnh cho lực lượng an ninh hàng không bao vây, kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào khu vực xảy ra hành vi CTBHP;

c) Quyết định sơ tán người, phương tiện, trang thiết bị, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm trong trường hợp xét thấy cần thiết;

d) Tìm cách khống chế đối tượng thực hiện hành vi CTBHP; cho phép nổ súng trong trường hợp cần thiết theo quy định;

đ) Quyết định các biện pháp an ninh hàng không tăng cường cần thiết trên toàn Cảng hàng không Phù Cát;

e) Trong trường hợp có thể, tiến hành đối thoại sơ bộ với đối tượng thực hiện hành vi CTBHP nhằm tìm hiểu sự việc, yêu sách của đối tượng và những thông tin cần thiết phục vụ cho việc đối phó;

g) Triển khai các biện pháp có thể nhằm trì hoãn tàu bay cất cánh đối với trường hợp tàu bay đang đỗ tại Cảng hàng không Phù Cát bị CTBHP;

h) Thông tin cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu triển khai phương án điều hành tàu bay đang bay bị CTBHP; yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp ưu tiên trợ giúp cho tàu bay bị CTBHP hạ cánh, cất cánh;

i) Căn cứ cấp độ nghiêm trọng, loại hình của hành vi CTBHP và diễn biến tình hình thực tế, thông báo cho các đầu mối tiếp nhận thông tin của các lực lượng phối hợp đối phó trực tiếp để triển khai thực hiện theo phương án khẩn nguy;

k) Nhanh chóng đánh giá tình hình ban đầu, báo cáo Cục Hàng không Việt Nam, Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không của tỉnh (Công an tỉnh).

3. Đài kiểm soát không lưu Phù Cát, Công ty bảo đảm hoạt động bay miền Trung là đơn vị ĐPBĐ với mọi hành vi CTBHP tại cơ sở do mình phụ trách. Người Chỉ huy ĐPBĐ triển khai các công việc sau:

a) Triển khai thực hiện phương án đối phó của cơ sở;

b) Quyết định sơ tán người, phương tiện, trang thiết bị, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm trong trường hợp xét thấy cần thiết;

c) Lệnh cho lực lượng an ninh của cơ sở bao vây, kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào cơ sở, khu vực có hệ thống, thiết bị kỹ thuật cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, khu vực xảy ra hành vi CTBHP;

d) Tìm cách khống chế đối tượng thực hiện hành vi CTBHP; cho phép nổ súng trong trường hợp cần thiết theo quy định;

đ) Trong trường hợp có thể, tiến hành đối thoại sơ bộ với đối tượng thực hiện hành vi CTBHP nhằm tìm hiểu sự việc, yêu sách của đối tượng và những thông tin cần thiết phục vụ cho việc đối phó;

e) Báo cáo Tổng Công ty bảo đảm hoạt động bay để triển khai trợ giúp cung cấp thay thế dịch vụ bảo đảm hoạt động bay;

g) Căn cứ cấp độ nghiêm trọng, loại hình của hành vi CTBHP và diễn biến tình hình thực tế, thông báo cho các đầu mối tiếp nhận thông tin của các lực lượng phối hợp đối phó trực tiếp để triển khai thực hiện theo phương án khẩn nguy;

h) Nhanh chóng đánh giá tình hình ban đầu, báo cáo Cục Hàng không Việt Nam, Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không của tỉnh.

II. ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN THÔNG TIN CỦA CÁC LỰC LƯỢNG PHỐI HỢP ĐỐI PHÓ TRỰC TIẾP.

1. Lực lượng công an: Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không của tỉnh (Công an tỉnh), số điện thoại: 056.3869577, Fax:056.3822081.

2. Lực lượng quân đội:
a) Ban Tác chiến - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, số điện thoại:056.3769113, Fax: 056.3846228.

b) Cứu nạn 940- Trung đoàn Không quân 940, số điện thoại: 056.3537569.

3. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn: Văn phòng thường trực tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, số điện thoại:056.3822148, Fax:056.3827576.

4. Lực lượng y tế: Phòng Nghiệp vụ y- Sở Y tế, số điện thoại: 056.3791121, Fax: 056.3792276.

5. Đầu mối tiếp nhận thông tin của các lực lượng phối hợp đối phó trực tiếp khi nhận được thông báo về hành vi CTBHP từ các đơn vị ĐPBĐ của ngành hàng không, căn cứ cấp độ nghiêm trọng, loại hình của hành vi CTBHP và diễn biến tình hình thực tế được thông báo, triển khai lực lượng theo phương án đối phó, điều động lực lượng, chỉ huy, tác chiến, tác chiến nghiệp vụ cụ thể của mình.

III. THƯƠNG THUYẾT.

1. Trong trường hợp cho phép, việc thương thuyết được thực hiện với những đối tượng CTBHP vào hoạt động hàng không dân dụng, cụ thể như chiếm giữ bất hợp pháp tàu bay, cảng hàng không, sân bay, bắt giữ con tin…; có thông dịch viên trong các trường hợp cần thiết.

2. Người thương thuyết phải được lựa chọn kỹ càng, được đào tạo hoặc có năng lực về kỹ thuật thương lượng.

3. Việc thương thuyết được thực hiện theo chỉ đạo của Chỉ huy trưởng hiện trường. Việc chấp thuận các yêu sách liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự xã hội chỉ được thực hiện nếu Thủ tướng Chính phủ hoặc Trưởng ban Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không Quốc gia cho phép.

IV. CHO PHÉP TÀU BAY BỊ CTBHP HẠ, CẤT CÁNH.

1. Trường hợp tàu bay không mang quốc tịch Việt Nam, thực hiện chuyến bay bị CTBHP xin hạ cánh tại Cảng hàng không, sân bay Việt Nam, việc cho phép hạ cánh được Chỉ huy trưởng thực hiện phương án đối phó quyết định nếu xét thấy cần thiết vì lý do an toàn cho tính mạng của con người trên tàu bay.

2. Trường hợp tàu bay bị CTBHP đang ở mặt đất thì không cho phép tàu bay cất cánh, trừ trường hợp xét thấy cần thiết vì lý do an toàn cho tính mạng của con người trên tàu bay, được sự cho phép của Chỉ huy trưởng phương án đối phó.

V. LỰC LƯỢNG AN NINH HÀNG KHÔNG TRÊN TÀU BAY.

Trong trường hợp trên tàu bay bị CTBHP có Lực lượng an ninh hàng không, việc nhận dạng Lực lượng an ninh, tín hiệu liên lạc ngầm, phương án đối phó của Lực lượng an ninh hàng không phải được thông tin đầy đủ cho Ban Chỉ huy, Chỉ huy trưởng tại hiện trường để phối hợp hành động một cách hiệu quả.

VI. HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC.

1. Trong thời gian đang tổ chức đối phó với trường hợp CTBHP, mọi diễn biến vụ việc và công tác đối phó phải được thông tin kịp thời giữa Ban Chỉ huy, Chỉ huy trưởng tại hiện trường với các lực lượng đối phó trực tiếp.

2. Đường dây thông tin vô tuyến, hữu tuyến phải được kết nối thông suốt liên tục giữa các trụ sở của Ban Chỉ huy các cấp, giữa Ban Chỉ huy với Chỉ huy trưởng tại hiện trường với các lực lượng đối phó trực tiếp.

3. Trưởng ban Ban Chỉ huy, Chỉ huy trưởng lực lượng trực tiếp thực hiện đối phó chỉ định liên lạc viên để bảo đảm thông tin liên lạc trong trường hợp cần thiết.

VII. KẾT THÚC GIAI ĐOẠN ĐỐI PHÓ VỚI HÀNH VI CTBHP.

1. Trưởng ban Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không tỉnh thực hiện chức năng chỉ đạo, điều hành thực hiện phương án đối phó với hành vi CTBHP quyết định kết thúc giai đoạn đối phó; tổ chức rút kinh nghiệm tổng thể toàn bộ quá trình đối phó, báo cáo cơ quan cấp trên; tổ chức họp báo.

2. Chỉ huy trưởng các lực lượng trực tiếp thực hiện phương án đối phó với hành vi CTBHP tại hiện trường quyết định khoanh vùng duy trì việc bảo vệ khu vực hiện trường cần thiết để phục vụ cho công tác khám nghiệm và điều tra.

VIII. PHÁT NGÔN.

1. Chỉ có Trưởng ban Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không các cấp, Người phát ngôn chính thức được cung cấp thông tin liên quan đến công tác đối phó với hành vi CTBHP cho các cơ quan thông tin đại chúng, người bị hại hay thân nhân của người bị hại; Người phát ngôn chính thức do Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không tỉnh chỉ định.

2. Cơ quan thường trực Ban Chỉ  huy khẩn huy hàng  không  tỉnh (Công an tỉnh) sắp xếp, bố trí địa điểm làm Trung tâm thông tin, cử người tham gia giúp việc cho Người phát ngôn chính thức.

3. Nội dung thông tin chính thức phải được Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không của tỉnh kiểm duyệt.

Chương III

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO

I. TRUNG TÂM KHẨN NGUY HÀNG KHÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định vị trí thiết lập Trung tâm khẩn nguy của tỉnh đặt tại Cảng hàng không Phù Cát (dự phòng tại Công an huyện Phù Cát), chức năng phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành đối phó với các hành vi CTBHP vào hoạt động HKDD tại Bình Định.

2. Trung tâm phải đảm bảo thuận lợi cho các bộ phận hoạt động theo từng chức năng riêng và thuận lợi cho việc chỉ huy, điều hành và sinh hoạt của Ban Chỉ huy; đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt theo quy định.

II. TRUNG TÂM KHẨN NGUY CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG PHÙ CÁT.

1. Thiết lập một Trung tâm khẩn nguy của Cảng hàng không Phù Cát, trong đó có chức năng phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành đối phó với các hành vi CTBHP và chỉ huy thực hiện phương án khẩn nguy của Cảng hàng không Phù Cát.

2. Trung tâm khẩn nguy phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Vị trí đặt Trung tâm phải thuận lợi cho việc chỉ huy điều hành đối phó;

b) Trung tâm phải đảm bảo thuận lợi cho các bộ phận hoạt động theo từng chức năng riêng và thuận lợi cho việc chỉ huy, điều hành và sinh hoạt của Ban Chỉ huy; đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt theo quy định.
3. Trong trường hợp do hành vi CTBHP không thể sử dụng được, Trung tâm chỉ huy được chuyển về Trung tâm khẩn nguy hàng không của tỉnh.

III. TRUNG TÂM CHỈ HUY LƯU ĐỘNG TẠI HIỆN TRƯỜNG.

Tùy từng trường hợp, có thể thiết lập Trung tâm chỉ huy lưu động tại hiện trường (giao cho Cơ quan thường trực đề xuất), được trang bị đủ trang thiết bị, phương tiện, hệ thống thông tin cần thiết tối thiểu phục vụ cho việc chỉ huy của Chỉ huy trưởng hiện trường và thông tin thông suốt với Ban Chỉ huy.

IV. KHU VỰC TẬP KẾT. 

1. Cảng hàng không Phù Cát chủ trì, phối hợp các lực lượng có liên quan có phương án bố trí các khu vực tập kết thích hợp nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc đối phó, an toàn cho các hoạt động bình thường khác và tiện lợi cho việc kiểm soát, di chuyển.
2. Các khu vực tập kết gồm:

a) Khu vực tập kết hành khách, hành lý, hàng hóa khi đưa từ tàu bay xuống;

b) Khu vực tập kết của các lực lượng tham gia đối phó;

c) Khu vực tập kết nạn nhân để tiến hành sơ cấp cứu;

d) Khu vực chứa, vận chuyển và xử lý bom, mìn.

V. KHU VỰC ĐỖ BIỆT LẬP CỦA TÀU BAY BỊ CAN THIỆP BẤT HỢP PHÁP.

1. Cảng hàng không Phù Cát phải thiết lập khu vực đỗ biệt lập dành cho tàu bay bị CTBHP để ưu tiên sử dụng khi có thể.

2. Khu vực đỗ biệt lập phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Vị trí khu vực đỗ biệt lập không nằm trong sân đỗ chính và phải có một khoảng cách an toàn với nhà ga, nhà xưởng, ít gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường khác tại Cảng hàng không Phù Cát;

b) Thuận tiện cho việc quan sát và triển khai đối phó.

VI. TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN, HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC, TÀI LIỆU VÀ HẬU CẦN, Y TẾ.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không tỉnh phối hợp với các lực lượng liên quan đề xuất Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không Quốc gia và UBND tỉnh xem xét, quyết định một số vấn đề sau:

1. Bảo đảm trang thiết bị, phương tiện.
a) Quần áo chuyên dụng xử lý bom, mìn, chất phóng xạ, áo giáp, mũ chống đạn, mặt nạ phòng độc dùng cho cá nhân;

b) Thiết bị phát hiện, xử lý vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất hóa học và chất phóng xạ; phương tiện, thiết bị, chứa, vận chuyển, rà, phá, xử lý bom, mìn;

c) Thiết bị nhìn, bao gồm cả thiết bị nhìn ban đêm; thiết bị phát hiện đối tượng (phát hiện đối tượng sau các bức tường bằng bức xạ nhiệt);

d) Thiết bị thông tin liên lạc đặc chủng trang bị cho cá nhân; phương tiện thông tin liên lạc di động đặc chủng.

đ) Thiết bị y tế phục vụ cấp cứu nạn nhân; phương tiện tìm kiếm, cứu nạn theo quy định; trang bị, thiết bị tìm kiếm, cứu nạn theo quy định;

e) Máy tính, vô tuyến, bàn ghế, tủ và các trang thiết bị văn phòng, ống nhòm, đồng hồ các loại cho biết giờ địa phương và giờ quốc tế, bảng trắng, bút đánh dấu, thước chỉ dẫn, đèn pin,…;

g) Màn hình camera để quan sát trực tiếp hiện trường, máy thu băng, vô tuyến truyền hình có thể xem được chương trình của địa phương và máy, màn hình thông báo về các chuyến bay đang hoạt động tại sân bay;

h) Găng tay, mũ, ủng và mặt nạ các loại.

i) Xe, thiết bị chữa cháy và các loại nguyên liệu chữa cháy; xe cứu thương, lều bạt, cáng thương, dụng cụ y tế và thuốc men cho việc sơ cấp cứu; phương tiện vận chuyển lực lượng đối phó.
2. Bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc.
a) Hệ thống thu phát vô tuyến lưu động UHF; Máy thu VHF có khả năng thu được tần số trong giải băng tần trên tàu bay từ 117,0 đến 136,0 MHz;

b) Hệ thống thông tin có thể đàm thoại được giữa Trung tâm chỉ huy và tàu bay, giữa Trung tâm chỉ huy với các lực lượng tham gia đối phó và Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không tỉnh;

c) Hệ thống điện thoại liên lạc được giữa Trung tâm chỉ huy với các cơ quan trọng yếu trong và ngoài cảng hàng không;

d) Máy Fax, máy điện báo, đường truyền SITA với các hãng hàng không và thiết bị ghi âm;

đ) Hệ thống trang thiết bị phục vụ thương thuyết.

3. Bảo đảm tài liệu phục vụ cho hoạt động đối phó.
a) Phương án đối phó với các hành vi can thiệp bất hợp pháp cụ thể; các chương trình an ninh hàng không; các phương án khẩn nguy của cảng hàng không, sân bay; phương án điều hành tàu bay đang bay bị CTBHP; phương án sơ cứu, cách ly nạn nhân;
b) Bản đồ cảng hàng không, sơ đồ hiện trường tỷ lệ 1/2000; 1/500 được vẽ trên giấy kẽ ô vuông (các chi tiết thiết kế trong từng ô phải được thể hiện); sơ đồ bên trong của tất cả các loại máy bay đang hoạt động theo lịch tại sân bay (những chi tiết kỹ thuật như chiều cao khung cửa tính từ mặt đất, các nơi có thể tiếp cận bí mật từ bên ngoài vào trong máy bay phải được thể hiện,…);

c) Danh bạ điện thoại của tập thể, cá nhân liên quan đến việc chỉ đạo, chỉ huy, các cơ quan quan trọng của tỉnh và các tổ chức, cá nhân cần thiết khác;

d) Tần số bộ đàm và các biểu đồ mạng lưới, danh hiệu để các nhân viên điều hành thiết bị sử dụng.
4. Bảo đảm hậu cần, y tế.
Bảo đảm ăn, ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe, cấp cứu y tế cho lực lượng tham gia đối phó và các yêu cầu của quá trình đối phó bao gồm: Lương thực, thực phẩm, nước uống, thiết bị, thuốc chữa bệnh, sơ cấp cứu tại hiện trường.

VII. DIỄN TẬP ĐỐI PHÓ.

1. Các đơn vị liên quan thuộc các lực lượng tham gia trực tiếp đối phó với hành vi CTBHP tổ chức diễn tập đối phó cấp cơ sở theo chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, có sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan.

2. Diễn tập đối phó cấp cơ sở do Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không của tỉnh chỉ đạo được tổ chức tối thiểu 01 năm/01 lần đối với mỗi ngành.

VIII. KINH PHÍ.

1. Nguồn kinh phí

Bao gồm: Ngân sách địa phương và kinh phí của doanh nghiệp.

2. Nguyên tắc bố trí kinh phí.

Lực lượng thuộc cơ quan cấp nào thì bố trí kinh phí và sử dụng từ nguồn kinh phí của cơ quan cấp đó, cụ thể:

a) Đối với kinh phí bảo đảm hoạt động cho Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không  tỉnh, Trung tâm khẩn nguy của Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không tỉnh; kinh phí tổ chức diễn tập đối phó cấp cơ sở; kinh phí cho hoạt động đào tạo, huấn luyện và mua sắm trang thiết bị của Ban Chỉ huy và Trung tâm khẩn nguy hàng không tỉnh quản lý do ngân sách địa phương đảm nhận. Giao cho Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không của tỉnh (Công an tỉnh) phối hợp với Sở Tài chính thống nhất, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

b) Kinh phí cho các hoạt động nêu trên được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm. Việc lập, xây dựng dự toán và thanh- quyết toán kinh phí thực hiện theo đúng các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
c) Các nhiệm vụ do doanh nghiệp thực hiện thì bố trí kinh phí của doanh nghiệp và được hạch toán vào chi phí kinh doanh để thực hiện. 

Điều 2. Giao Công an  tỉnh (Thường trực Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không  tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Phương án này.  
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 


     




   CHỦ TỊCH
-  Như Điều 3;

-  BCH Khẩn nguy hàng không Quốc gia;                 
-  A42 - Bộ Công an; 

-  CT, các PCT UBND tỉnh;                                                                        
-  TV BCH Khẩn nguy hàng không tỉnh;

-  STC;                                       

-  Lưu: VT, K1,K11, K13, TT CB tỉnh (vs).

                                                                                            Nguyễn Văn Thiện

